PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC TỔNG CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ)

1. Chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chi nhánh Lai Vung của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại tỉnh Đồng Tháp.

3. Chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

4. Chi nhánh Sa Đéc 2 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại tỉnh Đồng Tháp.

5. Chi nhánh Cái sắn của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại tỉnh An Giang.

6. Chi nhánh Tân Dương.

7. Công ty Bột mỳ Vinafood 1.

8. Chi nhánh Tây Bắc.

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON THUỘC TỔNG CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ)
I. CÁC CÔNG TY TỔNG CÔNG TY NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Muối Việt Nam.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực Lương Yên.

II. Các công ty tổng công ty nắm giữ trên 65% vốn điều lệ

1. Công ty cổ phần Lương thực Điện Biên.

2. Công ty cổ phần Lương thực Yên Bái.

3. Công ty cổ phần Lương thực Lào Cai.

4. Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng.

5. Công ty cổ phần Lương thực Thái Nguyên.

6. Công ty cổ phần Lương thực Tuyên Quang.

7. Công ty cổ phần Luơng thực Hà Giang.

8. Công ty cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

9. Công ty cổ phần Lương thực Thanh Hóa.

10. Công ty cổ phần Lương thực Hà Tĩnh.

III. CÁC CÔNG TY TỔNG CÔNG TY NẮM GIỮ TRÊN 50% - 65% VỐN ĐIỀU LỆ

1. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

2. Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà.

3. Công ty cổ phần Phân phối - Bán lẻ VNF 1.

4. Công ty cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình.

5. Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc.

6. Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc.

7. Công ty cổ phần Lương thực Sơn La.

8. Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc.

9. Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Phú Thọ.

10. Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam.

11. Công ty cổ phần Lương thực Nam Định.

12. Công ty cổ phần Lương thực Ninh Bình.

13 . Công ty cổ phần VINAFOOD1 Hải Dương.

14. Công ty cổ phần Lương thực Sống Hồng.

15. Công ty cổ phần Lương thực Hưng Yên.

16. Công ty cổ phần Lương thực Bình Trị Thiên.

17. Công ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh.

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT THUỘC TỔNG CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ)

1. Công ty TNHH Sản xuất bột mỳ VIMAFLOUR.

2. Công ty liên doanh Sản xuất, Chế biến và Xuất khẩu gạo (V.I.P Ltd).

3. Công ty cổ phần Chế biến kinh doanh Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

4. Công ty cổ phần Lương thực Hồng Hà.

5. Công ty cổ phần Lương thực Đông Anh.

6. Công ty cổ phần Muối và Thương mại Nam Định.

7. Công ty cổ phần Muối và Thương mại Nghệ An.

8. Công ty cổ phần VISALCO.

9. Công ty cổ phần Muối và Thương mại miền Trung.

10. Công ty cổ phần Muối và Thương mại Bạc Liêu.

11. Công ty cổ phần Kinh doanh Bao bì lương thực.

